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Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông Hệ Giáo dục
thường xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp Số HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS
1 Lớp thường 365 15.777
2 Lớp chuyên, CLC 22 784
3 Cộng GDPT 387 16.561 365 15.777 22 784
4 Cộng GDTX 34 1.385 34 1.385



2

Đơn vị: Huyện Đức Hòa

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024 của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo

dục thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS
1 Trường THPT Hậu Nghĩa 27 1.112 20 851 6 216 1
2 Trường THPT Đức Hòa 20 896 19 851 1

3 Trường THPT Võ Văn Tần 18 806 17 761 1

4 Trường THPT An Ninh 12 536 11 491 1
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Số
HS

45
45

45

45

Đơn vị: Huyện Đức Hòa

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024 của Sở GD&ĐT)
Hệ Giáo

dục thường
xuyên
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Đơn vị: Huyện Đức Huệ

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông

Hệ Giáo
dục

thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số
HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS
1 Trường THPT Đức Huệ 13 539 12 504 1 35

2 Trường THCS&THPT
Mỹ Quý 5 195 4 160 1 35

3 Trường THCS&THPT
Mỹ Bình 3 120 3 120
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Đơn vị: Huyện Thủ Thừa

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo

dục thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số
HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS
1 Trường THPT Thủ Thừa 15 660 14 620 1 40
2 Trường THPT Mỹ Lạc 7 298 6 258 1 40
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Đơn vị: Huyện Tân Trụ

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo

dục thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số
HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THPT Nguyễn
Trung Trực 7 280 6 240 1 40

2 Trường THPT Tân Trụ 11 451 10 406 1 45
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Đơn vị: Huyện Cần Đước

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo dục

thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THPT Long Hựu
Đông 7 304 5 220 2

2 Trường THPT Cần Đước 11 448 7 304 4 144

3 Trường THPT Chu Văn
An 8 352 7 310 1

4 Trường THPT Rạch Kiến 15 658 14 616 1

5 Trường THCS&THPT
Long Cang 9 394 8 352 1
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Số HS

84

42

42

42

Đơn vị: Huyện Cần Đước

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)
Hệ Giáo dục

thường
xuyên
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Đơn vị: Huyện Cần Giuộc

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo dục

thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THPT Nguyễn
Đình Chiểu 13 559 11 473 2

2 Trường THCS&THPT
Nguyễn Thị Một 6 252 6 252

3 Trường THPT Đông
Thạnh 13 546 13 546

4 Trường THPT Cần Giuộc 12 492 12 492
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Số HS

86

Đơn vị: Huyện Cần Giuộc

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)
Hệ Giáo dục

thường
xuyên
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Đơn vị: Huyện Châu Thành

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo

dục thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số
HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THPT Nguyễn
Thông 16 656 15 615 1 41

2 Trường THPT Phan Văn
Đạt 7 315 6 270 1 45
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Đơn vị: Huyện Bến Lức

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông Hệ Giáo dục
thường xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên Số lớp

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THPT Nguyễn
Hữu Thọ 13 585 12 540 1

2 Trường THPT Gò Đen 13 585 12 540 1

3 Trường THPT Nguyễn
Trung Trực - Bến Lức 17 725 13 585 4 140

4 Trường THCS&THPT
Lương Hòa 8 360 7 315 1
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Số HS

45

45

45

Đơn vị: Huyện Bến Lức

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)
Hệ Giáo dục

thường xuyên
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Đơn vị: Huyện Mộc Hóa

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo

dục thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số
HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THCS&THPT
Bình Phong Thạnh 5 198 4 168 1 30
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Đơn vị: Thị xã Kiến Tường

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo

dục thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số
HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THPT Kiến
Tường 8 315 7 280 1 35

2 Trường THPT Thiên Hộ
Dương 7 260 3 120 4 140
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Đơn vị: Huyện Thạnh Hóa

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo

dục thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số
HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THPT Thạnh
Hóa 11 460 10 422 1 38
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Đơn vị: Huyện Vĩnh Hưng

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo dục

thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Trường THPT Vĩnh
Hưng 10 437 10 437

2 Trường THCS& THPT
Khánh Hưng 4 160 3 125 1
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Số HS

35

Đơn vị: Huyện Vĩnh Hưng

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)
Hệ Giáo dục

thường
xuyên
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Đơn vị: Huyện Tân Hưng

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo dục

thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS
1 Trường THPT Tân Hưng 8 325 7 295 1

2 Trường THCS&THPT
Hưng Điền B 4 142 4 142
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Số HS

30

Đơn vị: Huyện Tân Hưng

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)
Hệ Giáo dục

thường
xuyên
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Đơn vị: Huyện Tân Thạnh

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông Hệ Giáo dục
thường xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS

1 Truường THPT Tân
Thạnh 11 480 10 445 1

2 Trường THCS&THPT
Hậu Thạnh Đông 8 345 7 315 1
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Số HS

35

30

Đơn vị: Huyện Tân Thạnh

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)
Hệ Giáo dục

thường xuyên



23

Đơn vị: Thành phố Tân An

Phụ lục
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SGDĐT  ngày        /      /2024  của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị trên địa bàn
huyện

Tổng cộng

Hệ Giáo dục phổ thông
Hệ Giáo

dục thường
xuyên

Lớp thường
Lớp chất lượng

cao; Lớp
chuyên

Số
lớp

Số
HS

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS
1 Trường THPT Tân An 12 540 12 540

2 Trường THPT Lê Quý
Đôn 12 500 8 356 4 144

3 Trường THPT Hùng
Vương 11 480 10 440 1 40

4 Trung tâm GDTX &
KTTH Tỉnh 4 180 4 180
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